
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Hợp, ngày  29  tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban  nhân 

dân xã Đại Hợp thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 
quy trình nội bộ giải quyết thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố và phê duyệt kèm Quyết định này danh mục thủ tục hành 
chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Đại Hợp (Chi tiết có phụ 
lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
1. Công chức Văn hóa - Xã hội xã, Bộ phận Một cửa xã có trách nhiệm rà 

soát, niêm yết, công khai; Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 
hành chính theo đúng quy định.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


2. Ban biên tập trang Thông tin điện tử xã có trách nhiệm đăng tải công khai 
thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính 
xác đúng quy định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công chức Văn phòng - Thống kê xã, công chức UBND xã, bộ phận có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Ban thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Minh

(Để báo cáo).



Phụ lục 1:
DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của UBND xã Đại Hợp)

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Văn bản bãi bỏ thủ tục hành chính
I LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1 1.010833.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy xác nhận thân 

nhân người có công
- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng;
 - Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính,cung cấp dịch vụ công.



Phụ lục 2:
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND XÃ
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 

của Chủ tịch UBND xã Đại Hợp)

Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Lĩnh vực Người có công

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công 
làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người 
có công gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm 
bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP.

Bước 2. Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú trong thời 
gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, 
có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người 
có công theo Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định.

Phí Không

Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người 
có công.

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau:



+ Giấy chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm 
chương người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 
vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 
Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, 
Huy chương chiến thắng; kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi 
công”; bằng “Có công với nước”.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận 
mối quan hệ với người có công gồm: căn cước công dân 
hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 
2021.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 
2020.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Biểu mẫu đính kèm

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận thân nhân của người có công.
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